
Thời gian TT : 27/05/2019 - 30/06/2019

STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp quản lý Ghi chú

1 401505 Đỗ Mạnh Tùng 08/01/1997 4015

2 402202 Phạm Quốc Huy 01/09/1997 4022

3 403314 Cao Văn Nguyên 02/04/1997 4033

4 403319 Lương Quốc Tuấn 03/04/1996 4033

5 403422 Đinh Thị Loan 27/06/1997 4034

6 403663 Nguyễn Thị Vân Anh 20/03/1997 4036

7 403665 Trương Thị Vui 17/05/1997 4036

8 404002 Đào Tường Chi 11/09/1997 4040

9 404004 Vũ Minh Hường 14/09/1997 4040

10 404006 Lê Thu Hà 15/01/1997 4040

11 404008 Trần Thị Thu Hương 04/12/1997 4040

12 404009 Trần Huyền Anh 24/12/1997 4040

13 404011 Lê Thu Thảo 05/06/1997 4040

14 404015 Nguyễn Anh Quân 08/10/1997 4040

15 404016 Bùi Hồng Nhung 07/11/1997 4040

16 404017 Phạm Quỳnh Anh 27/12/1997 4040

17 404018 Nguyễn Hoàng Hiếu 07/09/1997 4040

18 404020 Nguyễn Quang Anh 25/01/1997 4040

19 404022 Nghiêm Thị ánh Ngọc 11/11/1996 4040

20 404023 Nguyễn Lan Hương 09/05/1997 4040

21 404025 Phạm Thị Hải Anh 09/02/1997 4040

22 404027 Nguyễn Bích Ngọc 18/01/1997 4040

23 404030 Thái Phương Thảo 01/06/1997 4040

24 404032 Lê Việt Hồng Ngọc 25/01/1997 4040

25 404033 Nguyễn Phương Thảo 30/01/1997 4040

26 404034 Quản Thị Kiều Oanh 17/12/1997 4040

27 404038 Nguyễn Thu Ngà 14/05/1997 4040

28 404039 Nguyễn Hà Linh 10/12/1997 4040

29 404040 Nguyễn Bảo Linh 30/08/1997 4040

30 404043 Đặng Tuấn Anh 06/07/1997 4040

31 404045 Đặng Thị Dung 4040

32 404051 Công Thị Thu Thủy 11/04/1997 4040

33 404054 Trần Tú Mỹ 10/10/1997 4040

34 404059 Đặng Hà Phương 27/08/1997 4040

35 404063 Phạm Quốc Anh 16/02/1997 4040

36 404064 Đỗ Thị Thảo 18/08/1997 4040

37 404066 Phạm Ngọc Anh 07/12/1997 4040

38 404067 Bạch Thị Sao Mai 16/08/1997 4040

39 410105 Đoồng Thị Diễm 4101

40 410122 Lê Thùy Linh 14/08/1998 4101

41 410135 Ngô Thu Thủy 20/06/1998 4101

42 410136 Vũ Thị Trang 01/03/1998 4101

43 410137 Đào Thạch Thảo 23/01/1998 4101

44 410142 Đào Thanh Hà 28/06/1998 4101

45 410212 Nguyễn Thị Diệu Linh 24/12/1998 4102
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46 410213 Lê Quang Minh 21/12/1998 4102

47 410216 Nguyễn Thị Thùy Dung 02/02/1997 4102

48 410235 Bùi Mạnh Đạt 4102

49 410238 Nguyễn Minh Thắng 4102

50 410242 Lê Thanh Hiền 04/09/1998 4102

51 410249 Đoàn Thảo Chi 19/06/1998 4102

52 410306 Nguyễn Bình Thảo 18/01/1998 4103

53 410325 Nguyễn Thị Thu Hà 27/11/1998 4103

54 410327 Nguyễn Thị Việt Mỹ 4103

55 410406 Phạm Thị Hồng Ngọc 4104

56 410407 Nguyễn Thị Thu Trang 07/07/1998 4104

57 410425 Nguyễn Thị Hương 26/11/1998 4104

58 410428 Nguyễn Thị Hồ Ly 06/01/1998 4104

59 410429 Đặng Thị Tú Oanh 14/04/1998 4104

60 410432 Nguyễn Thị Dung 11/07/1998 4104

61 410535 Nguyễn Phương Anh 26/08/1998 4105

62 410536 Trần Huỳnh Trang 31/08/1998 4105

63 410538 Dư Minh Hằng 11/10/1998 4105

64 410543 Trịnh Ngọc Huy 31/12/1998 4105

65 410545 Nguyễn Huy Hoàng 18/07/1998 4105

66 410604 Chu Thị Thu Hương 4106

67 410618 Hoàng Thị Hằng 4106

68 410622 Lươờng Thị Phương Hoa 4106

69 410641 Nguyễn Hồng Hạnh 06/11/1998 4106

70 410803 Vũ Vân Anh 30/09/1998 4108

71 410809 Dương Thúy Quỳnh 15/02/1998 4108

72 410839 Lê Thanh Tùng 08/06/1996 4108

73 410901 Đỗ Thị Hân 18/09/1998 4109

74 410915 Nguyễn Thị Hồng Thương 15/01/1997 4109

75 410931 Vũ Thị Mỹ Linh 23/03/1998 4109

76 410932 Đinh Thị Vân Anh 27/08/1998 4109

77 410934 Phan Thị Thu Thủy 02/06/1998 4109

78 411042 Lê minh Anh

79 411139 Nguyễn Thuỳ Nhung 02/07/1998 4111

80 411304 Nguyễn Thị Diệp 12/08/1998 4113

81 411306 Hoàng Thị Nhàn 24/02/1998 4113

82 411308 Hoàng Thị Kim Anh 13/03/1998 4113

83 411338 Đặng Khánh Ngọc 25/04/1998 4113

84 411435 Nguyễn Thiên Khánh 12/01/1997 4114

85 411444 Hồ Hạnh Ngân 02/07/1998 4114

86 411446 Ngô Đặng Châu Anh 20/04/1998 4114

87 411505 Lỗ Chí Anh Đức 22/03/1998 4115

88 411535 Đinh Hoài Thu 01/02/1998 4115

89 411539 Nguyễn Thị Tuyết Minh 20/08/1998 4115

90 411541 Nguyễn Thị Hồng Loan 23/05/1998 4115

91 411544 Nguyễn Thanh Mai 02/05/1998 4115

92 411548 Lê Thị Thùy Linh 25/10/1998 4115

93 411602 Nguyễn Thị Tố Uyên 26/02/1998 4116

94 411630 Phan Thị Bình Minh 07/09/1998 4116

95 411637 Nguyễn Thị Nhật Lệ 07/03/1998 4116

96 411639 Bùi Thúy Diệp 08/09/1998 4116

97 411646 Trần Diễm Quỳnh 05/02/1998 4116

98 411708 Lê Thị Bích Hạnh 13/09/1998 4117

99 411745 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 03/09/1997 4117



100 411935 Lê Thị Phương Thảo 13/04/1998 4119

101 411940 Trần Thị Ngọc Anh

102 411942 Lê Đức Sơn 4119

103 411945 Lê Cẩm Trang 4119

104 411952 Vũ Thị Mỹ Hằng 4119

105 412018 Lò Bích Hồng 02/09/1998 4120

106 412035 Nguyễn Tuấn Anh 21/12/1998 4120

107 412043 Cao Thị Thùy Linh 03/11/1998 4120

108 412303 Đường Thị Mỹ Hạnh 4123

109 412304 Phạm Tố Uyên 4123

110 412307 Chu Thị Thu Hà 4123

111 412308 Hoàng Hải Hưng 4123

112 412330 Lê Hà Vi 4123

113 412339 Dương Thị Mai Anh 10/01/1998 4123

114 412355 Vũ Ngọc Diệp 4123

115 412405 Lê Hải Vân 4124

116 412401 Ma Thị Thương 4124

117 412408 Phạm Hồng Ngọc 24/01/1998 4124

118 412414 Hoàng Thị Thuần 09/06/1998 4124

119 412419 Võ Thị Trinh 24/04/1998 4124

120 412425 Ngô Thị Khánh Huyền 20/02/1998 4124

121 412426 Phạm Nhật Loan 13/12/1998 4124

122 412448 Nguyễn Diệu Linh 06/10/1998 4124

123 412450 Vũ Thảo Trang 07/10/1998 4124

124 412455 Phan Lê Quỳnh Trang 19/12/1998 4124

125 412456 Mỗ Thị Hồng Ngọc 24/03/1997 4124

126 412509 Nguyễn Thanh Huyền 12/09/1998 4125

127 412539 Phạm Văn Hiếu 12/07/1998 4125

128 412606 Hoàng Thị Kiều Dân 24/09/1998 4126

129 412609 Lô Văn Duy 03/09/1998 4126

130 412632 Phan Thu Hoài 25/05/1998 4126

131 412653 Khổng Thu Hương 23/09/1998 4126
132 404046 Nguyễn Hoàng Minh Thảo Chưa Có CSTT

133 400950 Sùng Thị Vang Chưa Có CSTT

134 404065 Trần Thị Thu Hường Chưa Có CSTT

135 410214 Cầm Thị Minh Hòa Chưa Có CSTT

136 411938 Nguyễn Thanh Huyền Chưa Có CSTT

137 411932 Phạm Trần Hà Linh Chưa Có CSTT

138 411934 Lê Thị Thanh Hoa Chưa Có CSTT

139 412209 Nguyễn Thiị Huyền Trang Chưa Có CSTT

140 412502 Lý Thạch Thảo Chưa Có CSTT

141 412639 Vi Quốc Khánh Chưa Có CSTT

142 412621 Nguyễn Thu Uyên Chưa Có CSTT
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